MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL


	TN

KQ
	TL


	TNKQ
	TL


	TN

KQ
	TL


	

	Đọc hiểu 

Văn

 bản
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	4

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	2
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1,0
	
	
	1,0
	3,0

	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	2
	
	1
	5

	
	Câu số
	5
	
	6
	
	
	7;9
	
	8
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2,0
	
	1,0
	4,0

	Tổng số câu
	2
	
	2
	
	1
	2
	
	2
	9

	Tổng số điểm
	1
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	
	2,0
	7,0


Họ và tên: .............................................Lớp 4....... Trường Tiểu học Tứ Minh
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

Môn Tiếng Việt Lớp 4 – Năm học 2022 - 2023   
PHẦN KIỂM TRA ĐỌC  
I. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm)   (25 phút)                                          
A. Đọc thầm.

Triền đê tuổi thơ

Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú vị làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận...

Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn.

... Xa quê cả bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm...

                                                                                  Theo Nguyễn Hoàng Đại
B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng và trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. (0,5 điểm). Hình ảnh nào ở làng quê gắn bó thân thiết với tác giả “như hình với bóng”?
    A. Con đê                 B. Đêm trăng thanh gió mát.                C. Tết Trung thu.
Câu 2:(1 điểm).  Tại sao các bạn nhỏ coi con đê là bạn?
 A. Vì ai vào làng cũng phải đi qua con đê.

  B. Vì trên con đê này, các bạn nhỏ đã nô đùa, đuổi bắt, chơi ô ăn quan, chăn trâu, nằm đếm sao trời, bày cỗ Trung thu.

  C. Vì con đê đã ngăn nước lũ cho dân làng.

Câu 3:(0,5 điểm).  Hình ảnh con đê được tác giả miêu tả như thế nào?

 A. Quanh co uốn lượn theo sườn núi.

 B. Tạo thành một đường viền như sợi chỉ mỏng manh quanh làng.

C. Sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng, phủ một màu xanh của cỏ mượt mà.

Câu 4: (1 điểm). Nội dung bài văn này là gì? Hãy viết câu trả lời của em vào chỗ chấm:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5:(0,5 điểm). Gạch 1 gạch trạng ngữ trong câu “Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê.”
Câu 6:(0,5 điểm).  Dấu phẩy trong câu: “Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà.” có tác dụng gì ?
A. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.

B. Ngăn cách các từ cùng làm chủ ngữ.

C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 7:(1 điểm).  Xác định từ loại của các từ gạch chân trong các câu sau:

a. “Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú vị làm sao.”
( Từ loại: ..................................................................)
b. “Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy.”
( Từ loại: ..................................................................)

Câu 8: (1 điểm). Gạch 1 gạch dưới bộ phận chủ ngữ, 2 gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu sau:

 “Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời.”

Câu 9: (1 điểm). Tìm và ghi lại các từ láy trong đoạn 2 của bài văn.

.................................................................................................................................
II. Đọc thành tiếng. (3 điểm)

GVcoi…………………………………………………………………………….
GV chấm…………………….................................................................................
	     Trường Tiểu học Tứ Minh

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN : Tiếng Việt - LỚP 4

Năm học  2022 – 2023


PHẦN KIỂM TRA VIẾT

( Thời gian 60 phút)

I. CHÍNH TẢ (Nghe- đọc) .Thời gian: 20 phút    (2 điểm)
Bài viết:  Rừng phương Nam
Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng.


Gió bắt đầu nổi rào rào theo với khối mặt trời đang tuôn sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan biến theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.









(Theo Đoàn Giỏi)

  II. TẬP LÀM VĂN (Thời gian 40 phút) (8 điểm)
     Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Em hãy tả lại một loại cây mà em thích.

Đề 2: Em hãy tả lại một con vật nuôi trong nhà mà em thích nhất.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ MINH
HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC.

 1. Đọc hiểu. 7 điểm.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	                                      A
	0,5 điểm

	2
	                                      B
	1 điểm 

	3
	                                      C
	0,5 điểm

	4
	Tả con đê và kể về những kỉ niệm gắn bó với con đê, gắn bó với quê hương.
	1  điểm

	5
	Từ lúc chập chững biết đi
	0,5điểm

	6
	                                     A
	0.5 điểm

	7
	 Từ: “thú vị” là động từ;  “màu xanh” là danh từ
	 Mỗi từ trả lời đúng được 0,5 điểm

	8
	Chủ ngữ: Con đê thân thuộc
Vị ngữ: đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời
	Xác định đúng CN, VN được 1 điểm

	9
	Các từ láy là: ngoằn ngoèo, sừng sững
	1 điểm (Tìm đúng mỗi từ được 0,5đ)


  2. Đọc thành tiếng: 3 điểm
	Tiêu chuẩn cho điểm đọc
	Điểm

	1. Đọc đúng tiếng, từ, rõ ràng, tốc độ 115 tiếng/ phút
	…………./0,5đ

	2. Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ rõ nghĩa
	…………./0,5 đ

	3. Đọc diễn cảm
	…………./0,5 đ

	4. Cường độ, tốc độ đọc
	…………./0,5 đ

	5. Trả lời đúng ý câu hỏi
	…………./1 đ

	Cộng
	…………./3 đ


          Hướng dẫn kiểm tra đọc.
1. Đọc sai từ 2 - 3 tiếng trừ 0,1 điểm; đọc sai từ 4 tiếng trở lên trừ 0,2 điểm.

2. Đọc ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: trừ 0,2 điểm; đọc sai từ 4 chỗ trở lên: trừ 0,2 điểm.

3. Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính diễn cảm: trừ 0,2 điểm.

4. Đọc nhỏ, vượt quá thời gian từ 1 phút – 2 phút: không ghi điểm.

5. Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: trừ 0,5 điểm. Trả lời sai hoặc không trả lời: trừ 1 điểm.

II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT.

1. Chính tả: 2 điểm

- Bài viết đúng chính tả, đúng tốc độ, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp, viết đúng kỹ thuật độ cao con chữ và khoảng cách, viết liền nét ... (một lỗi chính tả trừ 0,1 điểm)

- Viết xấu, sai kích thước, trình bày bẩn ... toàn bài trừ không quá 0,5 điểm

2. Tập làm văn: 8 điểm.
  Đề 1.

  a. Mở bài: Giới thiệu được loại cây mà em thích nhất.
Có thể viết theo cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. (1 điểm)

  b. Thân bài: ( 4,5 điểm)
            - Tả bao quát chung về cây. ( 1 điểm)

            - Tả từng bộ phận của cây đó.( 2 điểm)

            - Tả được những sự vật : con người, con vật có mối quan hệ với cây và thiên nhiên xung quanh cây.(1 điểm)

            - Bộc lộ được cảm xúc khi tả ( 0,5 điểm)

  c. Kết bài: Nêu được ích lợi của cây và cảm nghĩ của em về cây đó .( 1 điểm)

- Chữ viết, chính tả (0,5điểm)

- Dùng từ, đặt câu(0,5điểm)

- Sáng tạo(0,5điểm)
Đề 2.
a. Mở bài: Giới thiệu được con vật nuôi trong nhà mà em thích nhất .
Có thể viết theo cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. (1 điểm)

  b. Thân bài: ( 4,5 điểm)
            - Tả bao quát về hình dáng. Tả từng bộ phận của con vật đó ( bộ lông, đầu, mắt, tai, đuôi, chân...) (2 điểm)

            - Tả những thói quen, hoạt động của con vật.(2 điểm)

            - Bộc lộ được cảm xúc khi tả ( 0,5 điểm)

  c. Kết bài: Nêu được ích lợi  và cảm nghĩ của em về con vật đó .( 1 điểm)

- Chữ viết, chính tả (0,5điểm)

- Dùng từ, đặt câu (0,5điểm)

- Sáng tạo (0,5điểm)
* Tuỳ theo mức độ bài làm của học sinh mà giáo viên cho điểm theo các mức độ khác nhau; 8-7,5; 7-6,5; 6-5,5; 5 – 4,5; 4-3,5; 3-2,5; 2-1,5; 1-0.5.


* Bài đạt từ 7.5 – 8 điểm phải đủ cấu trúc sau

- Bài viết phải đầy đủ cấu trúc 3 phần mở bài , thân bài và kết bài đúng với yêu cầu của đề.

- Bài viết đầy đủ nội dung bộc lộ cảm xúc chân thành của người  tả tránh liệt kê dài dòng. - Bài viết không mắc lỗi lớn về chính tả, dùng từ, đặt câu. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

          * Lưu ý:
    Giáo viên chấm điểm phù hợp với mức độ thể hiện trong bài làm của học sinh; khuyến khích những bài làm thể hiện sự sáng tạo, có kĩ năng viết kết bài mở rộng cho bài văn tả đồ vật.

   Trong quá trình chấm, GV ghi nhận và sửa lỗi cụ thể, giúp HS nhận biết những lỗi mình mắc phải và biết cách sửa các lỗi đó để có thể tự rút ra kinh nghiệm cho các bài làm tiếp theo.

Đọc:


Viết:


TV:





TV:








